KẾ HOẠCH GIÁO DỤC THÁNG 9 - LỨA TUỔI NHÀ TRẺ 24-36 THÁNG - LỚP D1 
Tên giáo viên: D1 
	Thời gian/hoạt động
	Tuần 1
Từ 02/09 đến 06/09
	Tuần 2
Từ 09/09 đến 13/09
	Tuần 3
Từ 16/09 đến 20/09
	Tuần 4
Từ 23/09 đến 27/09
	Mục tiêu thực hiện

	Đón trẻ
	- Trao đổi với phụ huynh về sở thích, khả năng của trẻ có thể làm được.
- Trao đổi với phụ huynh về những vấn đề liên quan đến sức khỏe, vệ sinh cơ thể của trẻ, thói quen giữ gìn vệ sinh sức khỏe cá nhân.
- Trò chuyện: Cô niềm nở ân cần đón trẻ, dỗ trẻ nín khóc
- Trẻ chơi tự do theo ý thích, xem tranh truyện liên quan đến chủ đề.
- Trò chuyện với trẻ:
+ Con thích chơi đồ chơi gì?
+ Hỏi trẻ tên cô giáo và các bạn
+ Hỏi trẻ tên của mình, tên 1 số người thân hàng ngày đưa đón con đi học, những người trong gia đình 

* Đón trẻ, nhắc trẻ rèn nề nếp cho trẻ chào bố mẹ, cô giáo.
- Biết nói lời cảm ơn, vâng ạ khi được nhắc nhở (MT38) 

	MT38

	Thể dục sáng
	- Tập với nhạc
+Hô hấp: Thổi bóng
+ Tay-vai: Hai tay đưa lên cao, hạ xuống 
+ Bụng-Lườn: Hai tay chống hông, nghiêng người sang hai bên phải-trái
+ Chân: Hai tay chống hông, đứng nhún chân
- Tập với cành hoa
- Tập vận động múa theo bài hát: “Tập tầm vông”
- Trẻ thực hiện được một số động tác trong bài tập thể dục: hít thở, tay, lưng/ bụng và chân. 

	

	Chơi - tập có chủ định
	T2
	Hoạt động nhận biết
Rèn nề nếp 

	Hoạt động nhận biết
Rèn nề nếp 

	Hoạt động nhận biết
Đèn ông sao-Đèn lồng 

	Hoạt động nhận biết
Trò chuyện về lớp học của bé 

	MT5, MT2

	
	T3
	Hoạt động vận động
Rèn nề nếp 

	Hoạt động vận động
Rèn nề nếp 

	Hoạt động vận động
BTPTC: Tập với bóng
VĐCB: Lăn bóng cùng cô
TCVĐ: Chi chi chành chành 

	Hoạt động vận động
BTPTC: Tập với cành hoa
VĐCB: Đi trong đường hẹp có mang vật trên tay
TCVĐ: Bong bóng xà phòng (MT2) 

	

	
	T4
	Hoạt động âm nhạc
Rèn nề nếp 

	Hoạt động âm nhạc
Rèn nề nếp 

	Hoạt động âm nhạc
VĐTN: Em búp bê 
Nghe hát: Trường chúng cháu là trường Mầm non (MT5) 

	Hoạt động âm nhạc
Dạy hát: Cô và mẹ
Nghe hát:Em yêu Cô giáo 

	

	
	T5
	Hoạt động làm quen văn học
Rèn nề nếp 

	Hoạt động làm quen văn học
Rèn nề nếp 

	Hoạt động làm quen văn học
Thơ: Bạn mới 

	Hoạt động làm quen văn học
Truyện: Em bé dũng cảm 

	

	
	T6
	Hoạt động tạo hình
Rèn nề nếp 

	Hoạt động tạo hình
Rèn nề nếp 

	Hoạt động tạo hình
Tô màu con lật đật 

	Hoạt động tạo hình
Dán dính bóng tròn đỏ 

	

	Hoạt động ngoài trời
	[bookmark: _GoBack]* Thứ 2
- HĐCCĐ: Quan sát đèn trung thu
+ TCVĐ: Chiếc túi kỳ diệu.
+ Chơi tự do: biểu diễn văn nghệ bé thích
- HĐCCĐ: - Cây xanh trong trường
+ TCVĐ: cô đang làm gì
+ Chơi tự do: nhặt sỏi
- HĐCCĐ: Quan sát trường mầm non trẻ đang học.
+ TCVĐ: Trốn tìm.
+ Chơi tự do: chơi đồ chơi trên sân trường
- HĐCCĐ: Lớp trẻ đang học thực tế
+ TCVĐ: Lộn cầu vồng .
+ Chơi tự do: nhặt lá cây trong sân trường

* Thứ 3
- HĐCCĐ: Búp bê thực tế
+ TCVĐ: dung dăng dung dẻ
+ Chơi tự do: chơi đồ chơi trên sân trường
- HĐCCĐ: Quan sát bác cấp dưỡng chế biến món ăn.
+ TCVĐ: Lộn cầu vồng
+ Chơi tự do
- HĐCCĐ: quan sát tranh bé tập rửa tay
+ TCVĐ: Trời nắng, trời mưa
+ Chơi tự do: chơi tự do các trò chơi bé thích
- HĐCCĐ: quan sát tranh các bạn trong lớp
+ TCVĐ: đố bé ai đây
+ Chơi tự do: chơi đồ chơi trên sân trường

* Thứ 4
- HĐCCĐ: quan sát đồ chơi ngoài trời
+ TCVĐ: bong bóng xà phòng
+ Chơi tự do: chơi đồ chơi trên sân trường
- HĐCCĐ: quan sát vườn rau của bé
+ TCVĐ: trời nắng trời mưa
+ Chơi tự do: trẻ chơi với đồ chơi thiết bi ngoài trời
- HĐCCĐ: quan sát tranh em bé đi chơi Trung thu
+ TCVĐ: ai bắt chước giỏi nhất
+ Chơi tự do: chơi tự do các trò chơi bé thích
- HĐCCĐ: Quả bóng đồ chơi
+ TCVĐ: chiếc túi kì diệu
+ Chơi tự do: chơi đồ chơi trên sân trường

* Thứ 5
- HĐCCĐ: Xem bánh trung thu bánh dẻo, bánh nướng
+ TCVĐ: bắt bóng bay
+ Chơi tự do: chơi đồ chơi trên sân trường
- HĐCCĐ: Xem tranh ảnh rước đèn Tết trung thu
+ TCVĐ: ai nhanh nhất
+ Chơi tự do: trẻ chơi với đồ chơi thiết bi ngoài trời
- HĐCCĐ: quan sát đôi dép - cái váy
+ TCVĐ: ai bắt chước giỏi nhất
+ Chơi tự do: chơi tự do các trò chơi bé thích
- HĐCCĐ: quan sát thời tiết
+ TCVĐ: chiếc túi kì diệu
+ Chơi tự do: chơi đồ chơi trên sân trường

* Thứ 6
- HĐCCĐ: quan sát 1 số đồ chơi hàng ngày của bé 
+ TCVĐ: thăm nhà búp bê
+ Chơi tự do: chơi đồ chơi trên sân trường
- HĐCCĐ: quan sát đồ chơi ngoài trời
+ TCVĐ: Ai bắt chước giỏi nhất
+ Chơi tự do: nhặt lá cây trên sân trường
- HĐCCĐ: quan sát thời tiết, lắng nghe 1 số âm thanh ngoài sân
+ TCVĐ: Bong bóng xà phòng
+ Chơi tự do: chơi tự do các trò chơi bé thích
- HĐCCĐ: quan sát cây xanh
+ TCVĐ: nhanh tay chọn đúng
+ Chơi tự do: chơi đồ chơi trên sân trường 

	

	Chơi tập ở các góc
	* Nội dung trọng tâm: 
- Góc bế em. (T1)
- Góc hoạt động với đồ vật. (T2)
- Liên hoan văn nghệ vui Tết Trung thu (T3)
- Góc nghệ thuật. (T4)

- Góc bế em: Chơi bế em búp bê.
+ Chơi gia đinh: cho em ăn.
+ Chơi làm bác sĩ
- Góc hoạt động với đồ vật: tô màu và dán theo ý thích.
+ Sờ các vật trơn, sần...
+ Xâu dây, luồn hạt.
+ Dạy xếp tháp.
+ Nhận biêt được màu qua các trò chơi
- Góc nghệ thuật: 
+ Hát các bài hát trong chủ đề
+ Bút sáp màu: giấy màu các loại, hột hạt, tranh để trẻ tô màu đồ dùng về chủ đề 
+ Giấy A4 có sẵn để trẻ vẽ, tô màu về chủ đề
+ Bút sáp giấy để trẻ tô màu 

- Cô giáo dục trẻ khi chơi phải biết nhường nhịn, không tranh giành đồ chơi của bạn.
- Cô rèn cho trẻ biết giữ gìn đồ chơi và biết cất gọn gàng sau khi chơi. 

-Trẻ thực hiện được nhiệm vụ gồm 2-3 hành động: Ví dụ: Cháu cất đồ chơi lên giá rồi đi rửa tay (MT22) 

	MT22

	Hoạt động ăn, ngủ, vệ sinh
	- Luyện tập rửa tay bằng xà phòng, đi vệ sinh đúng nơi qui định, sử dụng đồ dùng vệ sinh đúng cách. 
- Dạy trẻ biết mời cô mời bạn khi ăn.
- Thực hiện các thói quen văn minh trong khi ăn: không nói chuyện không khua thìa bát, có nếp ăn uống gọn gàng.
- Dạy trẻ nhặt cơm vãi vào đĩa.
- Dạy trẻ biết để bát vào khay và lau miệng đúng cách.
- Trẻ làm được một số việc với sự giúp đỡ của người lớn (trẻ lấy nước uống và đi vệ sinh...) 
- Tổ chức cho trẻ nghe các bài hát ru trước khi ngủ.
- Chuẩn bị đầy đủ chăn, chiếu, sạp, chỗ cho trẻ ngủ.
- Ngủ một giấc buổi trưa. 

	

	Chơi - tập buổi chiều
	- Cho trẻ vận động nhẹ nhàng sau khi ngủ dậy.

- Thứ 2
+ Rèn nề nếp
+ TC: Nu na nu nống
+ Chơi tự do
+ Trả trẻ: ghi vào sổ nhật kí ai là người trả trẻ, đón trẻ và kí, trao đổi với phụ huynh về tình hình của trẻ trong ngày

+ Rèn nề nếp. 
+ TC: Cáo và thỏ
+ Chơi tự do
+ Trả trẻ: ghi vào sổ nhật kí ai là người trả trẻ, đón trẻ và kí, trao đổi với phụ huynh về tình hình của trẻ trong ngày

+ Tập xâu, luồn dây
+ Chơi tự do
+ Trả trẻ: ghi vào sổ nhật kí ai là người trả trẻ, đón trẻ và kí, trao đổi với phụ huynh về tình hình của trẻ trong ngày

+ Xoa tay, chạm các đầu ngón tay với nhau, chơi với đất nặn.
+ Chơi tự do
+ Trả trẻ: ghi vào sổ nhật kí ai là người trả trẻ, đón trẻ và kí, trao đổi với phụ huynh về tình hình của trẻ trong ngày

- Thứ 3
+ Rèn nếp đi vệ sinh cho trẻ
+ Chơi tự do
+ Trả trẻ: ghi vào sổ nhật kí ai là người trả trẻ, đón trẻ và kí, trao đổi với phụ huynh về tình hình của trẻ trong ngày

+ Rèn nếp rửa mặt rửa tay
+ Chơi tự do
+ Trả trẻ: ghi vào sổ nhật kí ai là người trả trẻ, đón trẻ và kí, trao đổi với phụ huynh về tình hình của trẻ trong ngày

+ Nghe kể chuyện "Em bé dũng cảm"
+ TC: Lộn cầu vồng
+ Chơi tự do
+ Trả trẻ: ghi vào sổ nhật kí ai là người trả trẻ, đón trẻ và kí, trao đổi với phụ huynh về tình hình của trẻ trong ngày

+ Đọc thơ "Bạn mới"
+ Chơi tự do
+ Trả trẻ: ghi vào sổ nhật kí ai là người trả trẻ, đón trẻ và kí, trao đổi với phụ huynh về tình hình của trẻ trong ngày

- Thứ 4
+ Rèn trẻ giáo dục lễ giáo: biết chào hỏi khi được nhắc nhở
+ Chơi tự do
+ Trả trẻ: ghi vào sổ nhật kí ai là người trả trẻ, đón trẻ và kí, trao đổi với phụ huynh về tình hình của trẻ trong ngày

+ Dạy trẻ biết mặc quần áo, cởi quần áo khi bị bẩn, ướt...
+ TC: Bóng tròn to
+ Chơi tự do
+ Trả trẻ: ghi vào sổ nhật kí ai là người trả trẻ, đón trẻ và kí, trao đổi với phụ huynh về tình hình của trẻ trong ngày

+ Rèn trẻ giáo dục lễ giáo biết sử dụng "Vâng ạ, dạ..." trong giao tiếp
+ TC: Chi chi chành chành
+ Chơi tự do
+ Trả trẻ: ghi vào sổ nhật kí ai là người trả trẻ, đón trẻ và kí, trao đổi với phụ huynh về tình hình của trẻ trong ngày

+ Rèn 1 số thao tác đơn giản khi rửa tay, rửa mặt
+ TC: chọn tranh ảnh về những điều bé thích và những điều bé không thích
+ Trả trẻ: ghi vào sổ nhật kí ai là người trả trẻ, đón trẻ và kí, trao đổi với phụ huynh về tình hình của trẻ trong ngày

- Thứ 5
+ Hát "Trường chúng cháu là trường mầm non"
+ TC: con cáo đến đây 
+ Chơi tự do
+ Trả trẻ: ghi vào sổ nhật kí ai là người trả trẻ, đón trẻ và kí, trao đổi với phụ huynh về tình hình của trẻ trong ngày

+ Hát "Em búp bê"
+ TC: con muỗi
+ Chơi tự do
+ Trả trẻ: ghi vào sổ nhật kí ai là người trả trẻ, đón trẻ và kí, trao đổi với phụ huynh về tình hình của trẻ trong ngày

+ Ôn vận động "Lăn bóng cùng cô"
+ TC: mèo và chim sẻ
+ Chơi tự do
+ Trả trẻ: ghi vào sổ nhật kí ai là người trả trẻ, đón trẻ và kí, trao đổi với phụ huynh về tình hình của trẻ trong ngày

+ Ôn vận động "Đi trong đường hẹp có mang vật trên tay"
+ TC: con bướm nhỏ
+ Chơi tự do
+ Trả trẻ: ghi vào sổ nhật kí ai là người trả trẻ, đón trẻ và kí, trao đổi với phụ huynh về tình hình của trẻ trong ngày

- Thứ 6
+ Rèn nếp đi vệ sinh
+ Trả trẻ: ghi vào sổ nhật kí ai là người trả trẻ, đón trẻ và kí, trao đổi với phụ huynh về tình hình của trẻ trong ngày

+ Dạy trẻ làm quen bút màu
+ TC: rồng rắn lên mây
+ Chơi tự do
+ Trả trẻ: ghi vào sổ nhật kí ai là người trả trẻ, đón trẻ và kí, trao đổi với phụ huynh về tình hình của trẻ trong ngày

+ Gọi tên cô giáo và các bạn trong lớp
+ Chơi tự do
+ Trả trẻ: ghi vào sổ nhật kí ai là người trả trẻ, đón trẻ và kí, trao đổi với phụ huynh về tình hình của trẻ trong ngày

+ Liên hoan văn nghệ cuối tuần.
+ Tuyên dương cuối tuần
+ Trả trẻ: ghi vào sổ nhật kí ai là người trả trẻ, đón trẻ và kí, trao đổi với phụ huynh về tình hình của trẻ trong ngày 

	

	Chủ đề - Sự kiện 
	Khai giảng- Ổn định nề nếp 
	Ổn định nề nếp 
	Cô giáo và các bạn của bé. Bé vui trung thu. 
	Lớp học của bé 
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